
BỘ QUỐC PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ệ ệ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1 660 /QĐ-BQP Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH 
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện trên 
môi trường điện tử lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Quốc phòng; Nghị định số 03/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2022/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 
14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của 
Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính thực hiện trên môi trường điện tử;

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của 
Chính phủ quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ 
quan nhà nước trên môi trường mạng;

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; Nghị định số 
367/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 4 năm 2023 của 
Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số 
hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính 
trên môi trường điện tử;

Theo đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tại Tờ trình số 1153/TTr- 
CT ngày 03 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành 

chính lĩnh vực chính sách thực hiện trên môi trường điện tử thuộc phạm vi
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chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng (có Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Điều 3. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
BỘ TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Các đồng chí Lãnh đạo BQP;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);
- Các bộ, Cơ quan ngang bộ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP;
- VPBQP: CVP, PCVP (TTĐT);

Cổng Thông tin điện tử/BQP (để đăng tải);
- Lưu: VT, TTĐT. Th135.

RƯỞNG

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền



DANH MỤC THỦ TỤC 
THỰC HIẸN 

THUỘC PHẠM VI CHỨC
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BQp 
' ^  '  1670 ^  ^

STT Mã TTHC Tên TTHC Lĩnh vực n
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ỉ Cơ quan 
giải quyết Địa chỉ tiếp nhận

1 1.013144

Thủ tục thực hiện chế độ trợ 
cấp một lần đối với quân nhân, 
công nhân viên chức quốc 
phòng trực tiếp tham gia kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước 
nhưng chưa được hưởng chế 
độ, chính sách của Đảng và 
Nhà nước

Chính
sách Một phần

BTL Quân 
khu; BTL Thủ 

đô Hà Nội

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính Bộ Quốc phòng tại địa 
chỉ: https://dLchvucong.mod.gov.vn

2 1.013145

Thủ tục thực hiện chế độ trợ 
cấp một lần đối với quân nhân, 
công nhân viên chức quốc 
phòng trực tiếp tham gia kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước 
nhưng chưa được hưởng chế 
độ, chính sách của Đảng và 
Nhà nước (đối tượng cư trú ở 
địa phương khác không còn 
lưu giữ giấy tờ)

Chính
sách Một phần

BTL Quân 
khu; BTL Thủ 

đô Hà Nội

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính Bộ Quốc phòng tại địa 
chỉ: https://dichvucong.mod.gov.vn
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STT Mã TTHC Tên TTHC Lĩnh vực Mức độ 
trực tuyến

Cơ quan 
giải quyết Địa chỉ tiếp nhận

3 1.013146

Thủ tục thực hiện chế độ một 
lần đối với đối tượng hạ sĩ 
quan, chiến sĩ quân đội tham 
gia chiến đấu, hoạt động ở 
chiến trường B, C, K, sau đó 
trở thành người hưởng lương

Chính
sách Một phần

BTL Quân 
khu; BTL Thủ 

đô Hà Nội

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính Bộ Quốc phòng tại địa 
chỉ: https://dLchvucong.mod.gov.vn

4 1.013147

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp 
một lần đối với dân quân tập 
trung ở miền Bắc, du kích tập 
trung ở miền Nam (bao gồm cả 
lực lượng mật quốc phòng)

Chính
sách Một phần

BTL Quân 
khu; BTL Thủ 

đô Hà Nội

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính Bộ Quốc phòng tại địa 
chỉ: https://dichvucong.mod.gov.vn

5 1.013148

Thủ tục thực hiện chế độ một lần 
đối với dân quân tập trung ở miền 
Bắc, du kích tập trung ở miền 
Nam (bao gồm cả lực lượng mật 
quốc phòng), đối tượng cư trú ở 
địa phương khác không còn lưu 
giữ giấy tờ

Chính
sách Một phần

BTL Quân 
khu; BTL Thủ 

đô Hà Nội

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính Bộ Quốc phòng tại địa 
chỉ: https://dichvucong.mod.gov.vn

6 1.013149

Thủ tục thực hiện chế độ một 
lần đối với đối tượng hạ sĩ 
quan, chiến sĩ quân đội theo 
Quyết định số 188/2007/QĐ- 
TTg (đối tượng lập hồ sơ lần 
đầu)

Chính
sách Một phần

BTL Quân 
khu; BTL Thủ 

đô Hà Nội

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính Bộ Quốc phòng tại địa 
chỉ: https://dichvucong.mod.gov.vn

https://dLchvucong.mod.gov.vn
https://dichvucong.mod.gov.vn
https://dichvucong.mod.gov.vn
https://dichvucong.mod.gov.vn
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STT Mã TTHC Tên TTHC Lĩnh vực Mức độ 
trực tuyến

Cơ quan 
giải quyết Địa chỉ tiếp nhận

7 1.013150

Thủ tục thực hiện chế độ một 
lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ 
quân đội đã được hưởng chế độ 
trợ cấp một lần theo Quyết 
định 290/2005/QĐ-TTg (nay 
bổ sung đối tượng theo Quyết 
định số 188/2007/QĐ-TTg)

Chính
sách Một phần

BTL Quân 
khu; BTL Thủ 

đô Hà Nội

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính Bộ Quốc phòng tại địa 
chỉ: https://dLchvucong.mod.gov.vn

8 1.013151

Thủ tục thực hiện chế độ một lần 
đối với đối tượng hạ sĩ quan, 
chiến sĩ quân đội theo Quyết 
định số m/2007/QĐ-TTg (đối 
tượng cư trú ở địa phương khác 
không còn lưu giữ được giấy tờ)

Chính
sách Một phần

BTL Quân 
khu; BTL Thủ 

đô Hà Nội

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính Bộ Quốc phòng tại địa 
chỉ: https://dichvucong.mod.gov.vn

9 1.013152

Thủ tục thực hiện chế độ một 
lần đối với đối tượng du kích 
thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp 
tham gia kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước theo Quyết định 
số 188/2007/QĐ-TTg

Chính
sách Một phần

BTL Quân 
khu; BTL Thủ 

đô Hà Nội

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính Bộ Quốc phòng tại địa 
chỉ: https://dichvucong.mod.gov.vn

10 1.013155

Thủ tục thực hiện chế độ một 
lần đối với đối tượng du kích 
thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp 
tham gia kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước theo Quyết định số 
188/2007/QĐ-TTg (đối tượng

Chính
sách Một phần

BTL Quân 
khu; BTL Thủ 

đô Hà Nội

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính Bộ Quốc phòng tại địa 
chỉ: https://dichvucong.mod.gov.vn

https://dLchvucong.mod.gov.vn
https://dichvucong.mod.gov.vn
https://dichvucong.mod.gov.vn
https://dichvucong.mod.gov.vn
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STT Mã TTHC Tên TTHC Lĩnh vực Mức độ 
trực tuyến

Cơ quan 
giải quyết Địa chỉ tiếp nhận

cư trú ở địa phương khác)

11 1.013157

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp 
hàng tháng đối với quân nhân 
tham gia kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước có từ đủ 15 năm đến 
dưới 20 năm công tác trong quân 
đội đã phục viên, xuất ngũ về địa 
phương

Chính
sách Một phần

BTL Quân 
khu; BTL Thủ 

đô Hà Nội

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính Bộ Quốc phòng tại địa 
chỉ: https://dLchvucong.mod.gov.vn

12 1.013159

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp 
một lần đối với quân nhân tham 
gia kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước có dưới 15 năm công tác 
trong quân đội đã phục viên, xuất 
ngũ về địa phương (bao gồm cả 
đối tượng đã từ trần)

Chính
sách Một phần

BTL Quân 
khu; BTL Thủ 

đô Hà Nội

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính Bộ Quốc phòng tại địa 
chỉ: https://dichvucong.mod.gov.vn

13 1.013160

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp 
một lần đối với quân nhân tham 
gia kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước có dưới 15 năm công tác 
trong quân đội đã phục viên, xuất 
ngũ về địa phương (đối tượng cư 
trú ở địa phương khác không còn 
lưu giữ được giấy tờ)

Chính
sách Một phần

BTL Quân 
khu; BTL Thủ 

đô Hà Nội

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính Bộ Quốc phòng tại địa 
chỉ: https://dichvucong.mod.gov.vn

https://dLchvucong.mod.gov.vn
https://dichvucong.mod.gov.vn
https://dichvucong.mod.gov.vn
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STT Mã TTHC Tên TTHC Lĩnh vực Mức độ 
trực tuyến

Cơ quan 
giải quyết Địa chỉ tiếp nhận

14 1.013170

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp 
một lần, cấp “Giấy chứng nhận” 
đối với dân công hỏa tuyến tham 
gia kháng chiến chống Pháp, 
chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ 
quốc và làm nhiệm vụ quốc tế

Chính
sách Một phần

BTL Quân 
khu; BTL Thủ 

đô Hà Nội

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính Bộ Quốc phòng tại địa 
chỉ: https://dichvucong.mod.gov.vn

15 2.002763

Thủ tục giải quyết chế độ trợ 
cấp chết do tai nạn hoặc chết 
do ốm đau, tai nạn rủi ro đối 
với quân nhân dự bị; học viên 
đào tạo sĩ quan dự bị từ 03 
tháng trở lên chưa tham gia 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Chính
sách Toàn trình

Đơn vị cấp 
Trung đoàn và 
tương đương

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính Bộ Quốc phòng tại địa 
chỉ: https://dichvucong.mod.gov.vn

16 2.002762

Thủ tục giải quyết chế độ trợ 
cấp tai nạn đối với quân nhân 
dự bị; học viên đào tạo sĩ quan 
dự bị từ 03 tháng trở lên chưa 
tham gia bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế

Chính
sách Một phần

Đơn vị cấp 
Trung đoàn và 
tương đương

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính Bộ Quốc phòng tại địa 
chỉ: https://dichvucong.mod.gov.vn

17 2.002755

Thủ tục giải quyết chế độ trợ 
cấp một lần đối với công nhân 
viên chức nhà nước, chuyên gia 
các ngành; cán bộ xã, phường, 
thị trấn; công an xã; thanh niên 
xung phong trực tiếp tham gia

Chính
sách Một phần Chủ tịch 

UBND tỉnh

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính Bộ Quốc phòng tại địa 
chỉ: https://dichvucong.mod.gov.vn

https://dichvucong.mod.gov.vn
https://dichvucong.mod.gov.vn
https://dichvucong.mod.gov.vn
https://dichvucong.mod.gov.vn
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STT Mã TTHC Tên TTHC Lĩnh vực Mức độ 
trực tuyến

Cơ quan 
giải quyết Địa chỉ tiếp nhận

chiên tranh bảo vệ Tổ quốc và 
làm nhiệm vụ quốc tê sau ngày 
30/4/1975, đã thôi việc, đã về 
gia đình (đối tượng còn sống) 
thuộc thẩm quyền giải quyêt 
của Chủ tịch UBND tỉnh

18 2.002757

Thủ tục giải quyêt chê độ trợ 
cấp một lần đối với công nhân 
viên chức nhà nước, chuyên gia 
các ngành; cán bộ xã, phường, 
thị trấn; công an xã; thanh niên 
xung phong trực tiêp tham gia 
chiên tranh bảo vệ Tổ quốc và 
làm nhiệm vụ quốc tê sau ngày 
30/4/1975 đã thôi việc, đã về 
gia đình (đối với đối tượng đã 
từ trần) thuộc thẩm quyền giải 
quyêt của Chủ tịch UBND tỉnh

Chính
sách Một phần Chủ tịch 

UBND tỉnh

Hệ thống thông tin giải quyêt thủ tục 
hành chính Bộ Quốc phòng tại địa 
chỉ: https://dichvucong.mod.gov.Yn

https://dichvucong.mod.gov.Yn

